
STT TUỔI PARA ĐỊNH BỆNH

1 1 49 3003 UXTC 14 tuần

1 2 72 100010 SSD độ IV

2 3 74 5005 SSD độ III

2 4 46 2002 UXTC 14 tuần + UBT (P) 6cm

2 5 42 ĐT UXTC  20cm

3 6 47 1011 UXTC 14 tuần

3 7 47 1011 UBT   19cm

5 8 32 0000 TSPTKĐHNMTC

5 9 48 3013 UBT  10 cm/VMC Cắt TC

5 10 39 2022 UBT(P) 14cm

18 11 30 1011 NXTC 14 tuần

18 12 62 3013 UXTC 16 tuần

6 13 0

16 14 0

1 1 66 1001 SSD độ III

1 2 31 2002 NXTC 16 tuần/VMC Không rõ N/N

2 3 51 2002 UXTC 8 tuần + UBT (P) 8cm

2 4 42 0010 NXTC 14 tuần

3 5 48 3013 UBT(P) 15cm- TD KBT

3 6 30 1001 UBT(P) 12cm

5 7 45 1001 UXTC 18 tuần/VMC

N.P.MAI + MỸ HẠNH2 + VY.SB

N.P.MAI + MỸ HẠNH2 + VY.SB

CHƢƠNG + M.PHƢƠNG2 + PHÚ.SB

BS KHOA UNG BƢỚU PHỤ KHOA

H.NHẠN + Y.OANH + THÚY NGA.TT + 

TÌNH.SB

KIỀU DUNG + KHOA BM + DUY.NT

KIỀU DUNG + KHOA BM + DUY.NT

C.H.TRUNG + TR.LOAN + BẢO.SB

C.H.TRUNG + TR.LOAN + BẢO.SB

D.MINH + PHẠM HẢI + VÂN.SB

H.HIỆP + DUY + YẾN.SB   

H.HIỆP + DUY + YẾN.SB

H.HIỆP + DUY + YẾN.SB

M.TÂM + THANH HẰNG + NA.SB

M.TÂM + THANH HẰNG + NA.SB

BS PHẨU THUẬT

TR.THẢO + HIỆU.TT + CHÂU MINH.SB

MỸ Ý + TR.THẢO + HIỆU.TT

THÁI HÀ + PHAN NGA + HỮU 

NGHĨA.TT

THÁI HÀ + HỮU NGHĨA.TT + LANG 

CHÂU.SB

PHAN NGA + HỮU NGHĨA.TT + LANG 

CHÂU.SB

D.MINH + PHẠM HẢI + VÂN.SB

Cắt HTTC , 2PP  TTTXT

Cắt TC ngã ÂĐ, SHÂ

Bóc NX, KTSD nếu KĐ cắt TC chừa 2pp

Cắt HTTC + 2PP

Bóc NX, KTSD nếu KĐ cắt TC chừa 2pp

Mổ TS, TTTXT

Bóc u, KTSD

Mổ TS, TTTXT

Cắt PP (P) , KTSD

Bóc NX, KTSD nếu KĐ cắt TC chừa 2pp

Cắt HTTC + 2PP

Hút nạo thai trúng

Mổ lấy thai

DANH SÁCH BỆNH NHÂN ĐƯỢC DUYỆT PHẪU THUẬT

DỰ ĐỊNH CÁCH MỔ

Cắt HTTC + 2PP

Cắt TC ngã ÂĐ, SHÂ

Cắt TC ngã ÂĐ, SHÂ

Cắt HTTC + 2PP

Từ ngày 25/04/2011 đến ngày 01/05/2011 (Tuần2)

Cắt HTTC chừa 2PP

Cắt HTTC + 2PP

Cắt HTTC + 2PP

Cắt HTTC chừa 2PP

LÊ THỊ TRANG LỆ

PHẠM THỊ HỒNG

PHẠM THỊ OANH

ĐOÀN THỊ CÀNH

LÊ THỊ SUM

BN THAI TRỨNG

BN SẢN A

DƢƠNG THỊ HIỆP

NGUYỄN THỊ DUNG

LÊ THÚY MAI

TRẦN THỊ KIM LOAN

LÊ THỊ KIM BẠCH

CHÂU PHƢỚC THÀNH

PHAN THỊ KIỀU OANH

PHẠM THỊ LIÊN

NGUYỄN THỊ TRÚC LINH

HỌ VÀ TÊN

NGUYỄN THỊ TƢỞNG

NGUYỄN THỊ HƠ

PHAN THỊ CHÂM

TRẦN THỊ THU TRANG

NGUYỄN THỊ LỆ THỦY

2508

2592

2523

2503

2747

SHC

2583

2558

2579

2099

2521

2501

2516

2505

SỞ Y TẾ TPHCM

BỆNH VIỆN TỪ DŨ

Thứ: HAI 

Thứ: BA 

2753

2588

2072

2531

PM

Ngày: 25/04/2011 

Ngày: 26/04/2011 

2591

2498



5 8 44 2012 UXTC  10 cm

18 10 37 2012 UXTC 20 tuần

18 11 46 1001 UXTC 16 tuần

6 11 39 1031 Sang thƣơng vú (P)

6 12 48 ĐT Bƣớu sợi tuyến vú (P) 

6 13 23 0000 Sang thƣơng vú (P)

16 14 0

1 1 43 ĐT UXTC 18 tuần/VMC Bóc NX

1 2 46 2002 UXTC 14 tuần

1 3 34 2012 NXTC 12 tuần

2 4 49 2002 UXTC  11cm

2 5 18 0000 UBT(T) 15cm

2 6 40 2002 UBT (T) 10 cm

3 7 81 4004 SSD độ III

3 8 47 1011 UXTC 16tuần + UBT (T)  4cm

5 9 51 3003 UXTC 16 tuần

5 10 47 3013 UXTC 14tuần/VMC

16 11 0

1 1 77 5015 SSD độ III

1 2 38 0000 NXTC 16 tuần

2 3 47 5005 UXTC + UBT 2 bên 6cm

2 4 41 2002 UXTC 14 tuần

5 5 47 2022 UXTC 14 tuần

Q.TUẤN + TR BÍCH 2 + KIM CHÂU.SB

VŨ HẢI + K.HOÀNG + QUỸ.SB

M.TUẤN.BM + THU.NT + DUYÊN.NT

M.TUẤN.BM + THU.NT + DUYÊN.NT

DPMAI + T.PHƢỢNG, H.LOAN + THÚY 

NGA.TT

NHÀN + C.H.TRUNG + NGỌC TRANG

NHÀN + C.H.TRUNG + NGỌC TRANG

Q.TUẤN + TR BÍCH 2 + KIM CHÂU.SB

T.HÒA + ĐEM + XUÂN THANH.TT

B.HẢI + V.HỘI + NGỌC.SB

B.HẢI + V.HỘI + NGỌC.SB

B.HẢI + V.HỘI + NGỌC.SB

TÔ NGUYỆT + H.THẮM + P.DUNG

H.THẮM + P.DUNG + TUYỀN.SB

BS KHOA UNG BƢỚU PHỤ KHOA

BS KHOA UNG BƢỚU PHỤ KHOA

BS KHOA UNG BƢỚU PHỤ KHOA

H.THU+ HƢƠNG.PNT+H.NGHĨA.TT+ 

X.PHƢỢNG.TT

T.HÒA + ĐEM + XUÂN THANH.TT

T.HÒA + ĐEM + XUÂN THANH.TT

CHƢƠNG + M.PHƢƠNG2 + PHÚ.SB

A DANH.PNT + H. PHƢƠNG + THỊ 

LINH.SB

A DANH.PNT + H. PHƢƠNG + THỊ 

LINH.SB

Mổ lấy thai

Cắt TC ngã ÂĐ, SHÂ

Bóc NX, KTSD nếu KĐ cắt TC chừa 2pp

Cắt HTTC + 2PP

Cắt HTTC chừa 2PP

Cắt HTTC + 2PP

Mổ TS, TTTXT

Cắt PP (T) , KTSD

Cắt TC ngã ÂĐ, SHÂ

Cắt HTTC + 2PP

Cắt HTTC + 2PP

Cắt HTTC + 2PP

Bóc u vú

Mổ lấy thai

Cắt HTTC chừa 2PP

Cắt HTTC chừa 2PP nếu tốt

Bóc NX, KTSD nếu KĐ cắt TC chừa 2pp

Cắt HTTC + 2PP

Cắt HTTC chừa 2PP

Cắt HTTC chừa 2PP

Cắt HTTC + 2PP

Mổ qua định vị SÂ

Bóc u vú

NGUYỄN THỊ TÁM

VÕ THỊ TUYẾT MINH

TẠ NHƢ TÁNH

VÕ THỊ TUYẾT

LÊ THỊ HOA TRANG

NGUYỄN THỊ ĐIẾU

BN SẢN A

ĐÁO THỊ HƢỜNG

NGUYỄN THỊ THỤY TRINH

NGUYỄN THỊ KIM HỒNG

LÊ THỊ SANG

MAI THỊ KIM HƢƠNG

CHUNG THỊ MỸ HIỀN

NGUYỄN THỊ CHÚC

LÊ THỊ ỐI

TRẦN THỊ LỆ

TRƢƠNG THỊ MINH NGÂN

LÊ KIM ĐẶNG

PHẠM THỊ KIM PHƢƠNG

BN SẢN A

BÙI THỊ HIỀN

NGUYỄN THỊ THANH

VŨ THỊ DỊU

2520

2795

2605

2533

2541

2606

2739

2500

2546

2510

2522

2517

2570

2712

2528

2091

2708

239

248

1417

2525

Thứ: TƯ 

Thứ: NĂM 

Ngày: 27/04/2011 

Ngày: 28/04/2011 



5 6 31 2002 UBT (P) 10cm

18 7 76 5015 UBT (P) 10cm

18 8 40 ĐT NXTC 16 tuần

6 9 25 ĐT Sang thƣơng 2 vú 

6 10 21 ĐT Sang thƣơng vú (P)

6 11 17 ĐT Sang thƣơng vú (T)

16 12 0

16 13 0

1 1 64 6016 SSD độ III

1 2 62 5005 SSD độ III

3 4 51 5003 UXTC 14 tuần

3 5 40 1001 UXTC 14 tuần

3 6 41 0000 NXTC 14 tuần

5 7 42 2012 UXTC 14 tuần

5 8 35 2002 UBT(P) 12cm

5 9 27 ĐT NXTC 16 tuần

18 10 52 4063 UXTC 14tuần/VMC Đoạn sản

18 11 40 ĐT NXTC 16 tuần

16 11 0

16 12 0

TH.LANBM + MỸ.NT + LINH.NT

TH.LANBM + MỸ.NT + LINH.NT

H.TRUNG + X.PHƢỢNG.TT + HÒA.SB 

(S,3) 

KIM CHI + THÚY NGA.TT + 

TRINH.SB(C,3) 

B.MAI + Đ.TRỌNG + HOẰNG CHÂN.SB

B.MAI + Đ.TRỌNG + HOẰNG CHÂN.SB

B.MAI + Đ.TRỌNG + HOẰNG CHÂN.SB

Q.HIẾU + LAN HƢƠNG + TÚ LINH.SB

Q.HIẾU + LAN HƢƠNG + TÚ LINH.SB

Q.HIẾU + LAN HƢƠNG + TÚ LINH.SB

BS KHOA UNG BƢỚU PHỤ KHOA

BS KHOA UNG BƢỚU PHỤ KHOA

BM.ĐHYD (S,3)

M.PHƢƠNG1 + H.NGHĨA.TT+ 

TRƢỜNG.SB (C,3)

D.MINH + V.HÒA + NG.LAN.BM

D.MINH + V.HÒA + NG.LAN.BM

VŨ HẢI + K.HOÀNG + QUỸ.SB

BÍCH 1 + MỸ.NT + CÔNG.SB

BÍCH 1 + MỸ.NT + CÔNG.SB

BS KHOA UNG BƢỚU PHỤ KHOA

Mổ lấy thai

Mổ lấy thai

Ngày 21 tháng 4 năm 2011

KT. GIÁM ĐỐC

PHÓ GIÁM ĐỐC

Bóc NX, KTSD nếu KĐ cắt TC chừa 2pp

Cắt HTTC chừa 2PP 

Bóc u, KTSD

Bóc NX, KTSD nếu KĐ cắt TC chừa 2pp

Cắt HTTC + 2pp

Bóc NX, KTSD nếu KĐ cắt TC chừa 2pp

Mổ lấy thai

Mổ lấy thai

Cắt TC ngã ÂĐ, SHÂ

Cắt TC ngã ÂĐ, SHÂ

Cắt HTTC + 2PP

Cắt HTTC chừa 2PP

Bóc u, KTSD

Cắt HTTC + 2PP

Bóc NX, KTSD nếu KĐ cắt TC chừa 2pp

Bóc u vú

Bóc u vú

Bóc u vú

PHẠM THỊ CẢNH

NGUYỄN THỊ HỢI

PHẠM NGỌC THANH LAN

BN SẢN A

BN SẢN A

LÂM THỊ PHỤNG

TRẦN THỊ DUNG

ĐINH KIM PHƢỢNG

NGUYỄN THỊ TUYẾT LOAN

NGUYỄN THỊ THÚY EM

HÀ NGỌC LAN

LÊ THỊ MỸ HƢƠNG

ĐÀO THỊ KIM TUYẾN

LÊ LỆ HẰNG

BN SẢN A

BN SẢN A

ĐINH THỊ NHA

PHAN THỊ THU TRANG

HÀ NGỌC ANH

TRẦN THỊ HUẾ

2583

2534

2601

2589

2084

2563

2587

2557

2076

2069

2603

161

233

28

2273

2574

Thứ: SÁU 

Ngày: 29/04/2011 


